Mẫu 01 : Hợp đồng bậc ĐH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày      tháng      năm 20
HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY
Số:       /ĐHHĐ-HĐMG
- Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

- Căn cứ Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục;

- Căn cứ Quyết định số 885/QĐ-ĐHHĐ ngày 05/6/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức  về việc ban hành Quy định chế độ thỉnh giảng Trường Đại học Hồng Đức;
- Căn cứ Quyết định số 2324/QĐ-ĐHHĐ ngày 12/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức về việc ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Trường Đại học Hồng Đức;

- Căn cứ Quyết định số 2443/QĐ-ĐHHĐ ngày 25/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Hồng Đức;
    - Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của mỗi bên;

Hôm nay, ngày     tháng     năm 20   , tại trường Đại học Hồng Đức chúng tôi gồm:

1. Bên mời giảng: Trường Đại học Hồng Đức (Bên A)
- Địa chỉ: Số 565 Quang Trung 3, Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa.
- Mã số thuế: 2800.720.321

- Tài khoản số: 3716.2.1068548 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa.
và tài khoản: 5011 0000 120 422 tại Ngân hàng BIDV Thanh Hóa.
- Người đại diện giao kết hợp đồng: Ông Đậu Bá Thìn
- Chức vụ: Phó Hiệu trưởng (được uỷ quyền số……/UQ ngày…./…/… của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức)
- Điện thoại: 0237.3910.222              

Fax: 0237.3910.475

2. Bên nhận giảng (Bên B)

- Họ và tên: …………………………….
- Học vị/học hàm: ………….. chuyên ngành: …………

- Địa chỉ/ đơn vị: ……………………..
- Điện thoại: ........; 
       Email:  ..................
- Số tài khoản: …………… Ngân hàng ……………..
- Số CMTND/CCCD:  ………; Ngày cấp: ……..; Nơi cấp: ………

- Mã số thuế TNCN:………………
Hai bên thoả thuận ký kết hợp đồng giảng dạy với các điều khoản sau đây: 
Điều 1: Nội dung công việc của hợp đồng

Bên A giao cho bên B giảng dạy học phần/chuyên đề năm học 2022-2023 như sau:
1. Khối lượng giảng dạy

                                                                                                                                 Đơn vị tính: Đồng
	TT
	Tên học phần
	Thời gian

Từ ngày

đến ngày
	Số SV/ lớp


	Số tín chỉ
	Số tiết

lí thuyết
	Số tiêt

BT,TL


	TN,TH tại phòng TN, xưởng TH
	Công thức qui đổi
	Số tiết

Đã quy đổi
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	ĐHCQ  Kế toán- K24
	05/11/22

30/11/22
	45
	2
	18
	24
	
	LT 18*1,1 TL 24*0,6
	34,2
	60000
	2.052.000

	2
	ĐHCQ K23-Luật
	01/12/22

12/01/23
	70
	3
	27
	36
	
	LT 27*1,2 TL 36*0,7
	57,6
	65000
	3.744.000

	
	Tổng cộng
	
	
	
	81
	108
	
	
	245,4
	
	16.206.000


2. Giá trị hợp đồng và hình thức thanh toán.
Chọn (1) hoặc (2)

(1) Nếu mời trong trường

2.1. Giá trị hợp đồng : .......................đồng,  (Bằng chữ: ....................)

2.2. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.
(2) Nếu mời ngoài trường

2.1. Giá trị hợp đồng:

- Chi phí giảng dạy:

- Chi phí hỗ trợ tiền ăn: số ngày x 150.000đ/ngày =

- Chi phí hỗ trợ tiền tàu xe (đi, về) 500.000đ/lần mời (nếu là giảng viên mời trong tỉnh được thanh toán một lần đi, về/ học phần theo định mức trong QCCTNB)

  Tổng cộng : .......................đồng,  (Bằng chữ: ....................)

2.2. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của bên A

- Đề nghị bên B thực hiện đầy đủ và có chất lượng nội dung giảng dạy theo đúng yêu cầu được mời; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về giảng dạy và đánh giá kết quả học tập; tôn trọng, đối xử công bằng và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người học.
- Tạo điều kiện thuận lợi để bên B thực hiện giảng dạy theo hợp đồng và theo Quy định chế độ thỉnh giảng tại Trường Đại học Hồng Đức.

      - Sau khi bên B hoàn thành công việc theo hợp đồng (có biên bản nghiệm thu và thanh lý), bên A có trách nhiệm thanh toán đầy đủ kinh phí giảng dạy cho bên B. 

- Thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo qui định hiện hành.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của bên B

- Yêu cầu bên A cung cấp nội dung chương trình, đề cương chi tiết, thời khóa biểu và các hỗ trợ về kỹ thuật cho bên B khi giảng dạy.

- Tổ chức giảng dạy đúng nội dung, chương trình đào tạo, đảm bảo chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ theo lịch giảng dạy đã được Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức phê duyệt.
- Thực hiện đúng trách nhiệm pháp lý và quyền hạn của nhà giáo theo Điều 8, 9 của Quy định chế độ thỉnh giảng và các quy định khác của Trường Đại học Hồng Đức.

Điều 4. Điều khoản cam kết chung
- Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều khoản đã quy định trong hợp đồng;

- Hợp đồng này có thể được điều chỉnh hoặc bổ sung bằng phụ lục hợp đồng; 

- Khi có  tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên cùng thương lượng, trao đổi giải quyết bằng biện pháp hoà giải;
 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, đ​ược lập thành 04 bản có giá trị như​ nhau, bên A giữ 03 bản, bên B giữ 01 bản.
	   ĐẠI DIỆN BÊN B
Lê Thị ….
	ĐẠI DIỆN BÊN A

Đậu Bá Thìn


Mẫu 01 : Thanh lý Hợp đồng bậc ĐH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Căn cứ hợp đồng số:          /ĐHHĐ-HĐMG ngày      /       /20    ký giữa Trường Đại học Hồng Đức và giảng viên…………… về việc mời giảng dạy
Hôm nay, ngày       tháng     năm 20    , tại Trường Đại học Hồng Đức,
Chúng tôi gồm:

1. Bên mời giảng: Trường Đại học Hồng Đức (Bên A)
- Địa chỉ: Số 565 Quang Trung 3, Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa.

- Mã số thuế: 2800.720.321

- Tài khoản số: 3716.2.1068548 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa.

và tài khoản: 5011 0000 120 422 tại Ngân hàng BIDV Thanh Hóa.

- Người đại diện giao kết hợp đồng: Ông Đậu Bá Thìn
- Chức vụ: Phó Hiệu trưởng (được uỷ quyền số……/UQ ngày…./…/… của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức)
- Điện thoại: 0237.3910.222              

Fax: 0237.3910.475

2. Bên nhận giảng (Bên B)

- Họ và tên:…………………………….
- Học vị/học hàm: ………….. chuyên ngành: …………

- Địa chỉ/ đơn vị: ……………………..
- Điện thoại: ........; 
       Email:  ..................
- Số tài khoản: …………… Ngân hàng ……………..
- Số CMTND/CCCD:  ………; Ngày cấp: ……..; Nơi cấp: ………

- Mã số thuế TNCN:………………

Hai bên thống nhất nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng số:        /ĐHHĐ-HĐMG ngày       tháng     năm 20

Điều 1: Nội dung hợp đồng

- Bên B đã hoàn thành các nội dung, công việc giảng dạy tại Điều 1 của hợp đồng giảng dạy số…./ĐHHĐ-HĐMG ngày …/…/…, theo đúng chương trình, kế hoạch, đủ số lượng giờ giảng và đảm bảo tốt yêu cầu chất lượng theo hợp đồng đã ký kết.

Điều 2: Giá trị thanh toán

· Tổng giá trị thanh toán:                                     (Bằng chữ: ....................)

Hai bên thống nhất biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.  Biên bản lập thành 04 bản có giá trị như nhau, bên A giữ 03 bản, bên B giữ 01 bản./. 
	   ĐẠI DIỆN BÊN B
Lê Thị ….
	ĐẠI DIỆN BÊN A

Đậu Bá Thìn


Mẫu 02 : Hợp đồng bậc SĐH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thanh Hóa, ngày      tháng      năm 20
HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY
Số:       /ĐHHĐ-HĐMG

- Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

- Căn cứ Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục;

- Căn cứ Quyết định số 885/QĐ-ĐHHĐ ngày 05/6/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức  về việc ban hành Quy định chế độ thỉnh giảng Trường Đại học Hồng Đức;
- Căn cứ Quyết định số 2324/QĐ-ĐHHĐ ngày 12/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức về việc ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Trường Đại học Hồng Đức;

- Căn cứ Quyết định số 2443/QĐ-ĐHHĐ ngày 25/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Hồng Đức;
    - Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của mỗi bên;

Hôm nay, ngày     tháng     năm 20   , tại trường Đại học Hồng Đức chúng tôi gồm:

1. Bên mời giảng: Trường Đại học Hồng Đức (Bên A)
- Địa chỉ: Số 565 Quang Trung 3, Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa.
- Mã số thuế: 2800.720.321

- Tài khoản số: 3716.2.1068548 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và tài khoản: 5011 0000 120 422 tại Ngân hàng BIDV Thanh Hóa.

- Người đại diện giao kết hợp đồng: Bà Hoàng Thị Mai.

- Chức vụ: Phó Hiệu trưởng (được uỷ quyền số……/UQ ngày…./…/… của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức)
- Điện thoại: 0237.3910.222              

Fax: 0237.3910.475

2. Bên nhận giảng (Bên B)

- Họ và tên:…………………………….
- Học vị/học hàm: ………….. chuyên ngành: …………

- Địa chỉ/ đơn vị: ……………………..
- Điện thoại: ........; 
       Email:  ..................
- Số tài khoản: …………… Ngân hàng ……………..
- Số CMTND/CCCD:  ………; Ngày cấp: ……..; Nơi cấp: ………

- Mã số thuế TNCN:………………

Hai bên thoả thuận ký kết hợp đồng giảng dạy với các điều khoản sau đây: 
Điều 1: Nội dung công việc của hợp đồng

Bên A giao cho bên B giảng dạy học phần/chuyên đề năm học 2022-2023 như sau:

1. Khối lượng giảng dạy

                                                                                                                                 Đơn vị tính: Đồng

	TT
	Tên học phần
	Thời gian

Từ ngày

đến ngày
	Số SV/ lớp


	Số tín chỉ
	Số tiết

lí thuyết
	Số tiêt

BT,TL


	 Số tiết thực hành
	Công thức qui đổi
	Số tiết
Đã quy đổi
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Khoa học tổ chức và quản lý
	05/11/22

30/11/22
	25
	3
	30
	20
	10
	(LT 30*1,1+

BT/TL20*0,6 +TH10*0,6) x 1,5
	76,5
	65.000
	4.972.000

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Giá trị hợp đồng và hình thức thanh toán.

Chọn (1) hoặc (2)

(1) Nếu mời trong trường

2.1. Giá trị hợp đồng : .......................đồng,  (Bằng chữ: ....................)
2.2. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.

(2) Nếu mời ngoài trường

2.1. Giá trị hợp đồng:

- Chi phí giảng dạy:

- Chi phí hỗ trợ tiền ăn: số ngày x 150.000đ/ngày =

- Chi phí hỗ trợ tiền tàu xe (đi, về) 500.000đ/lần mời (nếu là giảng viên mời trong tỉnh được thanh toán một lần đi, về/ học phần theo định mức trong QCCTNB)

  Tổng cộng : .......................đồng,  (Bằng chữ: ....................)

2.2. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của bên A

- Đề nghị bên B thực hiện đầy đủ và có chất lượng nội dung giảng dạy theo đúng yêu cầu được mời; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về giảng dạy và đánh giá kết quả học tập; tôn trọng, đối xử công bằng và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người học.

- Tạo điều kiện thuận lợi để bên B thực hiện giảng dạy theo hợp đồng và theo Quy định chế độ thỉnh giảng tại Trường Đại học Hồng Đức.

      - Sau khi bên B hoàn thành công việc theo hợp đồng (có biên bản nghiệm thu và thanh lý), bên A có trách nhiệm thanh toán đầy đủ kinh phí giảng dạy cho bên B. 

- Thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo qui định hiện hành.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của bên B

- Yêu cầu bên A cung cấp nội dung chương trình, đề cương chi tiết, thời khóa biểu và các hỗ trợ về kỹ thuật cho bên B khi giảng dạy.

- Tổ chức giảng dạy đúng nội dung, chương trình đào tạo, đảm bảo chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ theo lịch giảng dạy đã được Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức phê duyệt.
- Thực hiện đúng trách nhiệm pháp lý và quyền hạn của nhà giáo theo Điều 8, 9 của Quy định chế độ thỉnh giảng và các quy định khác của Trường Đại học Hồng Đức.

Điều 4. Điều khoản cam kết chung
- Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều khoản đã quy định trong hợp đồng;

- Hợp đồng này có thể được điều chỉnh hoặc bổ sung bằng phụ lục hợp đồng; 

- Khi có  tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên cùng thương lượng, trao đổi giải quyết bằng biện pháp hoà giải;
 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, đ​ược lập thành 04 bản có giá trị như​ nhau, bên A giữ 03 bản, bên B giữ 01 bản.
ĐẠI DIỆN BÊN B                                                               ĐẠI DIỆN BÊN A

                      Lê Thị ….                                                                Hoàng Thị Mai
Mẫu 02 : Thanh lý Hợp đồng bậc SĐH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Căn cứ hợp đồng số:          /ĐHHĐ-HĐMG ngày      /       /20      giữa Trường Đại học Hồng Đức và giảng viên…………… về việc mời giảng dạy
Hôm nay, ngày       tháng     năm 20    , tại Trường Đại học Hồng Đức,

Chúng tôi gồm:

1. Bên mời giảng: Trường Đại học Hồng Đức (Bên A)
- Địa chỉ: Số 565 Quang Trung 3, Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa.

- Mã số thuế: 2800.720.321

- Tài khoản số: 3716.2.1068548 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa.

và tài khoản: 5011 0000 120 422 tại Ngân hàng BIDV Thanh Hóa.

- Người đại diện giao kết hợp đồng: Bà Hoàng Thị Mai.
- Chức vụ: Phó Hiệu trưởng (được uỷ quyền số……/UQ ngày…./…/… của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức)
- Điện thoại: 0237.3910.222              

Fax: 0237.3910.475

2. Bên nhận giảng (Bên B)

- Họ và tên:…………………………….
- Học vị/học hàm: ………….. chuyên ngành: …………

- Địa chỉ/ đơn vị: ……………………..
- Điện thoại: ........; 
       Email:  ..................
- Số tài khoản: …………… Ngân hàng ……………..
- Số CMTND/CCCD:  ………; Ngày cấp: ……..; Nơi cấp: ………

- Mã số thuế TNCN:………………

Hai bên thống nhất nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng số:        /ĐHHĐ-HĐMG ngày       tháng     năm 20

Điều 1: Nội dung hợp đồng

- Bên B đã hoàn thành các nội dung, công việc giảng dạy tại Điều 1 của hợp đồng giảng dạy số…./ĐHHĐ-HĐMG ngày …/…/…, theo đúng chương trình, kế hoạch, đủ số lượng giờ giảng và đảm bảo tốt yêu cầu chất lượng theo hợp đồng đã ký kết.

Điều 2: Giá trị thanh toán

· Tổng giá trị thanh toán:                                     (Bằng chữ: ....................)

Hai bên thống nhất biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.  Biên bản lập thành 04 bản có giá trị như nhau, bên A giữ 03 bản, bên B giữ 01 bản./. 

ĐẠI DIỆN BÊN B                                                               ĐẠI DIỆN BÊN A

                      Lê Thị ….                                                                Hoàng Thị Mai
